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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 5807/BGDĐT-TCCB
V/v Hướng dẫn báo cáo thống kê
	Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011


	Kinh gửi:
	Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; vùng Tây Nguyên; vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.


Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, báo cáo, thống kê (theo các mẫu gửi kèm) làm cơ sở đề xuất tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa và chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công, bán công giai đoạn từ tháng 3 năm 2008 đến ngày 31/12/2010 như sau:

1. Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản:

1.1 Đối tượng hưởng chính sách: giáo viên mầm non, mẫu giáo (sau đây gọi chung là giáo viên mầm non) thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại hình, đã dạy tại các thôn, bản ở xã, phường, thị trấn vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ tháng 3 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2010 ở các tỉnh, thành phố: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (gồm các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận); Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; thành phố Cần thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.
1.2 Mức phụ cấp tính hưởng cho mỗi tháng thực dạy của giáo viên mầm non là 365.000đ/ tháng (bằng 50% so với mức lương tối thiểu chung tại thời điểm  01/5/2010).

1.3  Quy trình thực hiện:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách giáo viên mầm non thuộc đối tượng hưởng chính sách, tính số kinh phí chi trả cho mỗi giáo viên mầm non thuộc đối tượng hưởng chính sách (theo mẫu số 1 kèm theo). Niêm yết danh sách ở cơ sở giáo dục mầm non thời gian 05 ngày làm việc. Tổng hợp, tiếp thu góp ý, chỉnh sửa sai sót (nếu có), hoàn chỉnh thủ tục ký duyệt và chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tổng hợp và phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt (mẫu số 4) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số giáo viên thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ và nhu cầu kinh phí chi trả của toàn tỉnh, thành phố (mẫu số 5).
2. Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa:
2.1 Đối tượng thuộc diện hưởng hỗ trợ là giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa thuộc thành phố Cần thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, giai đoạn từ 01/3/2008 đến 31/12/2010;

2.2 Nguyên tắc hỗ trợ: chi theo thực tế số tiết đã dạy từ 01/3/2008 đến 31/12/2010;

2.3 Mức hỗ trợ:

a) Đối với giáo viên:

Lấy số tiết thực dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa cộng thêm vào số tiết thực dạy tại nhà trường trong năm, sau đó trừ đi định mức tiết dạy trong năm, nếu còn số dư được tính tiền lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT–BGDĐT–BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Đối với nhà sư:

Mức hỗ trợ 01 tiết dạy là 25.000đ (là mức chi trung bình đối với người dạy bổ túc Tiểu học đã được các địa phương thực hiện) và tính theo số tiết thực tế đã dạy cho mỗi lớp ở chùa).

2.4 Quy trình thực hiện:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Phổ thông cơ sở ở các xã, phường, thị trấn có dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa lập danh sách giáo viên (theo mẫu số 2A), danh sách các nhà sư (theo mẫu số 2B) và dự tính số kinh phí chi trả cho mỗi người. Niêm yết danh sách giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer ở trường học và danh sách nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa (nơi mở lớp) thời gian 05 ngày làm việc. Tổng hợp, tiếp thu góp ý, bổ sung, chỉnh sửa sai sót (nếu có), chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tổng hợp và phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt (theo mẫu số 4) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số giáo viên và nhà sư thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ và nhu cầu kinh phí chi trả của toàn tỉnh, thành phố (theo mẫu số 5).
3. Chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công, bán công:
3.1 Đối tượng được hưởng hỗ trợ, gồm:
- Học sinh là người dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo) đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) phê duyệt học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại trường nội trú mà học ở các trường công lập, bán công khác;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo) đã tốt nghiệp THCS ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại trường PTDT nội trú tỉnh, thành phố mà học ở các trường công lập, bán công khác.
3.2 Thời gian tính hưởng hỗ trợ:

- Thời gian được tính để thực hiện học bổng chính sách của các đối tượng quy định tại điểm 3.1 là thời gian thực học theo tháng của các năm học giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010.

3.3 Mức hưởng học bổng 292.000 đồng (bằng 50% mức học bổng của học sinh PTDTNT tại thời điểm 01/5/2010).
Trường hợp các đối tượng trên đồng thời được hưởng học bổng chính sách do Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quy định, nếu thấp hơn mức quy định trên đây thì được truy lĩnh số tiền chênh lệch theo tháng để đảm bảo đạt học bổng chính sách quy định tại các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg.

3.4. Quy trình thực hiện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở lập danh sách học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách và nhu cầu kinh phí chi trả (theo mẫu số 3A). Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tổng hợp số lượng đối tượng hưởng chính sách và nhu cầu kinh phí, phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt (theo mẫu số 3B và mẫu số 4) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đối tượng thuộc diện hưởng chính sách và nhu cầu kinh phí chi trả của toàn tỉnh, thành phố (theo mẫu số 5), phối hợp với Sở Tài chính, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30/9/2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.
Trân trọng.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ




Bùi Mạnh Nhị


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UBND Xã, (Phường, Thị trấn)…                                                                                                                 Mẫu số 1                             

Trường Mầm non………………..                                          TỔNG HỢP KINH PHÍ

Chế độ phụ cấp (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản 

thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại hình thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn 

quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


(kèm theo Công văn số 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Họ và tên

		Đơn vị công tác

		Số tháng thực tế dạy giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010

		Số kinh phí được hưởng (365.000đ x số tháng thực tế dạy giai đoạn 

từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		01

		Nguyễn Thị A

		Nhà trẻ thôn A, 


Trường Mầm non N

		05 tháng

		5 tháng x 365.000 đ = 1.825.000 đ

		



		02

		Nguyễn Thị B

		Lớp Mẫu giáo bản B, Trường Mầm non N

		10 tháng

		7 tháng x 365.000 đ = 2.555.000 đ

		



		

		…

		

		

		

		



		

		Cộng

		X

		15 tháng

		4.380.000 đ

		





     Hiệu trưởng                                                                                                                                     Chủ tịch UBND xã…


(ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)                                                                    

UBND Xã, (Phường, Thị trấn)…                                                                                                                 Mẫu số 2A                           


Trường…….                                                                     TỔNG HỢP KINH PHÍ

Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa 


 (kèm theo Công văn số: 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Họ và tên

		Nơi mở lớp bổ túc


 chữ Khmer

		Tổng số tiết thực tế đã dạy (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		Số tiết thực tế đã dạy (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010  được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định

		Số kinh phí được hưởng tính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC


 

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		01

		Nguyễn Văn A

		Chùa A

		120 tiết

		15 tiết

		

		



		02

		Nguyễn Thị B

		Chùa B

		125 tiết

		20 tiết

		

		



		

		…

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		X

		X

		

		

		





     Hiệu trưởng                                                                                                                                     Chủ tịch UBND xã…


(ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)                                                                    

UBND Xã, (Phường, Thị trấn)…                                                                                                                 Mẫu số 2B                           


TỔNG HỢP KINH PHÍ

Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa 


 (kèm theo Công văn số: 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Họ và tên

		Nơi mở lớp bổ túc


 chữ Khmer

		Số tiết thực tế đã dạy (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		Số kinh phí được hưởng (25.000đ x số tiết thực tế đã dạy giai đoạn 

từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		01

		Nguyễn Văn A

		Chùa A

		120 tiết

		

		



		02

		Nguyễn Văn B

		Chùa B

		125 tiết

		

		



		

		…

		

		

		

		



		

		Cộng

		X

		

		

		





     Hiệu trưởng                                                                                                                                     Chủ tịch UBND xã…


(ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)                                                                    

Sở GD&ĐT…………………….                                                                                                                             Mẫu số 3A                          


 Trường…                                                                                  TỔNG HỢP KINH PHÍ

Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người 


giám hộ thuộc hộ nghèo) đã tốt nghiệp THCS ở các trường PTDT nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại 


trường PTDT nội trú tỉnh, thành phố mà học ở các trường công lập, bán công khác 


 (kèm theo Công văn số:5807/BGDĐT-TCCB ngày31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Họ và tên

		Tổng số tháng thực học của các năm học (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định)

		Số tiền học bổng chính sách đã được hưởng theo quy định (nếu có) giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010

		Số tiền học bổng được truy lĩnh giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010

 

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		01

		Nguyễn Văn A

		12 tháng

		X đồng

		Y đồng – X đồng = M đồng

		



		02

		Nguyễn Thị B

		09 tháng

		0 đồng

		N đồng

		



		

		…

		

		

		

		



		

		Cộng

		X

		

		

		





          Hiệu trưởng                                                                                                                                     Giám đốc Sở GD&ĐT


      (ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                    (ký tên, đóng dấu)                                                                    

UBND Huyện /Thị xã, Thành phố…                                                                                                                   Mẫu số 3B                           


TỔNG HỢP KINH PHÍ

Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người 


giám hộ thuộc hộ nghèo) đã được UBND cấp huyện phê duyệt học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)


 cấp huyện, nhưng không theo học tại trường nội trú mà học ở các trường công lập, bán công khác 


  (kèm theo Công văn số:5807/BGDĐT-TCCB ngày31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Họ và tên

		Tên trường đã học hoặc đang học

		Tổng số tháng thực học của các năm học (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định)

		Số tiền học bổng chính sách đã hưởng theo quy định (nếu có) giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010

		Số tiền học bổng được truy lĩnh giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010

 

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		01

		Nguyễn Văn A

		Trường THCS A

		12 tháng

		X đồng

		Y đồng – X đồng = M đồng

		



		02

		Nguyễn Thị B

		Trường THCS B

		09 tháng

		 0 đồng

		N đồng

		



		

		…

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		X

		

		

		

		





     Trưởng phòng                                  Trưởng phòng                                                                               Chủ tịch


Giáo dục và Đào tạo                                  Tài chính                                                               UBND huyện (Thị xã, Thành phố)

  (ký tên, đóng dấu)                            (ký tên, đóng dấu)                                                                         (ký tên, đóng dấu)  

UBND huyện/thị xã/TP………                                                                                                                                                    Mẫu số 4                            


TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN

1. Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại 

hình thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng


Chính phủ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);


2. Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);


3. Chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công, 

bán công (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010).


 (kèm theo Công văn số:5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Đơn vị

		Tổng số đối tượng hưởng 


chính sách 




		Tổng thời gian được hưởng hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) 

		Tổng kinh


 phí chi trả 




		Ghi chú



		

		

		Giáo viên mầm non

		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer

		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer

		Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)

		Giáo viên mầm non

		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer

		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer

		Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)

		Giáo viên mầm non

		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer

		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer

		Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)

		Tổng cộng

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		1

		Xã A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Xã  B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Thị trấn…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Trưởng phòng GD&ĐT                       Trưởng phòng Tài chính                                                           Chủ tịch UBND huyện/TP…


 (ký tên, đóng dấu)                               (ký tên, đóng dấu)                                                                      (ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú:


· Cột 7, ghi số tháng thực dạy được hưởng chính sách; cột 8, 9 ghi số tiết  thực dạy được hưởng chính sách; Cột 10, ghi số tháng thực học được hưởng chính sách;


· Cột 11,12,13,14 ghi số kinh phí dự toán chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách (đơn vị tính: đồng).


UBND tỉnh/TP………                                                                                                                                                    Mẫu số 5                             


TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN

1. Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại 

hình thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng


Chính phủ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);


2. Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);


3. Chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công, 

bán công (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010).


 (kèm theo Công văn số 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/ 8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		STT

		Đơn vị

		Tổng số đối tượng hưởng 


chính sách




		Tổng thời gian được hưởng hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)

		Tổng kinh


 phí chi trả




		Ghi chú



		

		

		Giáo viên mầm non

		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer

		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer

		Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)

		Giáo viên mầm non

		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer

		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer

		Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)

		Giáo viên mầm non

		Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer

		Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer

		Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)

		Tổng cộng

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		1

		Huyện A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Huyện B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Thị xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Giám đốc Sở GD&ĐT                       Giám đốc Sở Tài chính                                                           Chủ tịch UBND tỉnh/TP…


 (ký tên, đóng dấu)                               (ký tên, đóng dấu)                                                                      (ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú:


· Cột 7, ghi số tháng thực dạy được hưởng chính sách; cột 8, 9 ghi số tiết  thực dạy được hưởng chính sách; Cột 10, ghi số tháng thực học được hưởng chính sách;


· Cột 11,12,13,14 ghi số kinh phí dự toán chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách (đơn vị tính: đồng).



